
Danh sách sinh viên lớp học phần

Tên lớp học phần :117DTND01

Tên học phần :Đồ án tổng hợp ĐKT

STT Mã Sinh viên Họ tên sinh viên Giảng viên hướng dẫn Điên thoại

1 141250512440   Ngô Thành Phây Dương Quang Thiện 0935000483

2 141250512173   Nguyễn Anh Vũ Dương Quang Thiện

3 151250513204   NGUYỄN HỮU CHÍN Dương Quang Thiện

4 141250512326   Dương Bá Lĩnh Dương Quang Thiện

5 141250512337   Trần Văn Phương Dương Quang Thiện

6 141250512348   Nguyễn Phước Bảo Thành Dương Quang Thiện

7 141250512410   Phạm Hồng Hải Dương Quang Thiện

8 141250512345   Nguyễn Thái Dương Quang Thiện

9 141250512470   Nguyễn Tấn Vương Dương Quang Thiện

10 151250513425   PHẠM VĂN LẬP Phạm Duy Dưởng 0932132693

11 151250513253   NGUYỄN ĐÌNH VĨ Phạm Duy Dưởng

12 141250512156   Lê Văn Trí Phạm Duy Dưởng

13 141250512260   Phạm Minh Triều Phạm Duy Dưởng

14 141250512667   Nguyễn Anh Tuấn Phạm Duy Dưởng

15 131250512186   Hồ Đắc Tuyến Phạm Duy Dưởng

16 141250512182   Nguyễn Đình Hòa Võ Khánh Thoại 0905261135

17 141250512134   Lê Hạnh Nguyên Võ Khánh Thoại

18 141250512241   Võ Lương Quy Võ Khánh Thoại

19 141250512150   Trần Nhật Thiện Võ Khánh Thoại

20 151250513215   LÊ BÙI NGỌC KHÁNG Nguyễn Đức Quận 0983428767

21 151250513234   NGUYỄN TẤN QUÝ Nguyễn Đức Quận

22 151250513148   TRẦN ĐẠI TUẤN Nguyễn Đức Quận

23 151250513118   PHAN VĂN HUY Nguyễn Đức Quận

24 151250513126   CAO QUỐC NĂNG Nguyễn Đức Quận

25 151250513142   TRẦN MINH THƯ Nguyễn Đức Quận

26 151250513143   DƯƠNG BÁ TOÀN Nguyễn Đức Quận

27 151250513208   HỒ SỸ HIỆP Nguyễn Đức Quận

28 151250513249   TRẦN VĂN TRƯỜNG Nguyễn Đức Quận

29 151250513252   HOÀNG VĂN TÝ Nguyễn Đức Quận

30 151250513301   TRẦN TUẤN ANH Nguyễn Đức Quận

31 151250513401   NGUYỄN THÁI BÌNH Nguyễn Đức Quận

32 151250513124   PHẠM ĐÌNH LƯU Nguyễn Đức Quận

33 151250513404   HOÀNG VĂN CHÍNH Nguyễn Văn Nam 0973987771

34 151250513505   LÊ THIỆN CƯỜNG Nguyễn Văn Nam

35 151250513131   TẠ TẤN QUÀNG Nguyễn Văn Nam

36 151250513444   NGUYỄN QUỐC TOÀN Nguyễn Văn Nam

37 151250513310   BẠCH ĐÌNH ĐỊCH Nguyễn Văn Nam

38 151250513327   VÕ NGỌC MẠNH Nguyễn Văn Nam

39 151250513338   LÊ VĨNH SINH Nguyễn Văn Nam


